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1 Hoàng Thị Ngọc Ánh 02/01/2000 Quảng Bình 9.0 8.8 DQB30CNTT001815 DQB202130CNTT258

2 Hồ Thị Hà Chi 06/05/2001 Quảng Bình 9.0 10 DQB30CNTT001816 DQB202130CNTT259

3 Trần Phúc Linh Chi 20/10/2000 Quảng Bình 9.0 8.8 DQB30CNTT001817 DQB202130CNTT260

4 Trần Thị Ngọc Hà 24/3/1999 Quảng Bình 8.5 9.6 DQB30CNTT001818 DQB202130CNTT261

5 Nguyễn Văn Hóa 21/03/1970 Quảng Bình 9.0 10 DQB30CNTT001819 DQB202130CNTT262

6 Nguyễn Mạnh Hùng 11/01/1994 Quảng Bình 9.0 9.2 DQB30CNTT001820 DQB202130CNTT263

7 Phạm Trung  Kiên 20/05/1999 Quảng Bình 8.5 5.8 DQB30CNTT001821 DQB202130CNTT264

8 Nguyễn Hoàng Long 28/12/1993 Quảng Bình 9.0 9.6 DQB30CNTT001822 DQB202130CNTT265

9 Phan Thị Hiền Lương 15/7/2000 Quảng Bình 8.5 8.8 DQB30CNTT001823 DQB202130CNTT266

10 Nguyễn Đình Phúc Minh 01/01/2000 Quảng Bình 9.5 8.8 DQB30CNTT001824 DQB202130CNTT267

11 Nguyễn Lê Na 06/11/2000 Quảng Bình 8.5 7.9 DQB30CNTT001825 DQB202130CNTT268

12 Nguyễn Ngọc Nghĩa 11/05/1987 Quảng Bình 8.5 9.2 DQB30CNTT001826 DQB202130CNTT269

13 Đậu Nguyễn Ái Phương 06/01/1996 Quảng Bình 9.0 10 DQB30CNTT001827 DQB202130CNTT270

14 Hoàng Ngọc Sơn 28/07/1998 Quảng Bình 8.5 9.2 DQB30CNTT001828 DQB202130CNTT271

15  Đặng Thị Minh Thương 18/12/1999 Quảng Bình 9.0 9.6 DQB30CNTT001829 DQB202130CNTT272

16 Cao Thị Huyền Trang 27/12/1993 Quảng Bình 9.0 9.2 DQB30CNTT001830 DQB202130CNTT273

17 Lê Thị Cẩm Tú 26/10/1992 Quảng Bình 9.5 9.6 DQB30CNTT001831 DQB202130CNTT274

18 Trần Anh Tuấn 16/04/1997 Quảng Bình 9.0 10 DQB30CNTT001832 DQB202130CNTT275

19 Dương Quốc Việt 22/08/1998 Bắc Giang 9.5 10 DQB30CNTT001833 DQB202130CNTT276

20 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 02/04/2000 Thanh Hóa 8.5 10 DQB30CNTT001834 DQB202130CNTT277

21 Tạ Thị Linh Chi 02/08/2000 Quảng Bình 8.5 10 DQB30CNTT001835 DQB202130CNTT278
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22 Trần Thị Mỹ Duyên 28/5/2000 Quảng Bình 8.5 8.8 DQB30CNTT001836 DQB202130CNTT279

23 Trần Hồng Hạnh 01/04/2000 Quảng Bình 8.5 9.6 DQB30CNTT001837 DQB202130CNTT280

24 Lê Phan Xuân Hòa 18/05/2001 Quảng Bình 8.5 7.9 DQB30CNTT001838 DQB202130CNTT281

25 Cao Thị Thu Hoài 01/02/1999 Quảng Bình 8.5 8.8 DQB30CNTT001839 DQB202130CNTT282

26 Nguyễn Thị Thu Huyền 25/10/2000 Quảng Bình 8.5 9.6 DQB30CNTT001840 DQB202130CNTT283

27 Hoàng Thị Thùy Linh 10/08/2000 Quảng Bình 8.5 8.8 DQB30CNTT001841 DQB202130CNTT284

28 Lê Thảo My 20/02/2001 Quảng Bình 8.5 7.9 DQB30CNTT001842 DQB202130CNTT285

29 Trương Thị Hồng Nguyên 22/08/2000 Quảng Bình 8.5 10 DQB30CNTT001843 DQB202130CNTT286

30 Đinh Thị Hồng Nhiên 11/03/1997 Quảng Bình 8.5 5.0 DQB30CNTT001844 DQB202130CNTT287

31 Nguyễn Thị Lan Phương 22/06/2000 Quảng Bình 8.5 8.8 DQB30CNTT001845 DQB202130CNTT288

32 Hồ Trọng Tấn 12/12/2000 Quảng Bình 8.5 7.1 DQB30CNTT001846 DQB202130CNTT289

33 Lương Trung Thành 12/06/2000 Quảng Bình 9.0 9.2 DQB30CNTT001847 DQB202130CNTT290

34 Trần Thị Phương Thảo 02/05/2000 Quảng Bình 8.5 9.2 DQB30CNTT001848 DQB202130CNTT291

35 Đinh Thị Phương Thảo 15/07/2002 Quảng Bình 8.5 9.6 DQB30CNTT001849 DQB202130CNTT292

36 Hoàng Thị Thanh Trúc 09/11/2002 Quảng Bình 8.5 9.6 DQB30CNTT001850 DQB202130CNTT293

37 Nguyễn Anh Tuấn 21/1/2000 Quảng Bình 9.5 8.3 DQB30CNTT001851 DQB202130CNTT294

38 Đinh Hữu Thắng 16/02/1999 Quảng Bình 8.5 8.8 DQB30CNTT001852 DQB202130CNTT295

Quảng Bình, ngày 20  tháng 12 năm 2021

PGS.TS. Nguyễn Đức Vƣợng

(Đã ký)

 HIỆU TRƢỞNG 


